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QUYẾT ĐỊNH 

Về viác thu hồi Giấy chứng nhận đÿ điều kián sản xuất mỹ phẩm. 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NÞI 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 
Căn cứ công văn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ 

phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Green Star; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế Hà Nội. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế 
cấp cho Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Green Star tại đßa chỉ: Thôn Đô Quan, xã 
Quất Đßng, huyện Thường Tín, thành phß Hà Nßi.  

- Sß Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: 79/CNĐĐKSXMP. 

- Ngày cấp: 25/01/2019.  

Lý do thu hồi: Công ty có công văn đề nghß thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất mỹ phẩm. 

Điều 2. Các Phiếu công bß do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Green Star 
sản xuất và chßu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thß trường hoặc ủy quyền cho đơn vß 
khác chßu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thß trường (có Danh sách kèm theo) không 

còn hiệu lực kể từ ngày Công ty có công văn đề nghß gửi Sở Y tế (04/5/2024). 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Green Star chßu trách nhiệm thông báo cho 
các bên liên quan. 

Điều 3. Quyết đßnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các phòng, ban Sở Y tế: Nghiệp vụ Dược, Quản lý hành nghề Y dược tư 

nhân, Thanh tra Sở, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Green Star và các đơn vß có liên 
quan chßu trách nhiệm thi hành Quyết đßnh này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Cục QLD - BYT (để báo cáo);   

- Cục Quản lý thß trường TP. Hà Nßi (để p/h); 
- Đ/c Giám đßc Sở (để báo cáo);     
- Sở Y tế các tỉnh, thành;     
- PYT quận, huyện, thß xã; (để phßi hợp) 
- P. NVD, T.Tr Sở, P. QLHN,  
  TTKNT, MP, TP; (để thực hiện)  
- Văn phòng Sở; (để đăng trên website)     
- Lưu: VT, NVDTHà(1).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyßn Đình Hưng 
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

1 Osaka bon baby
4692/19/CBMP-

HN

Công ty TNHH kinh 
doanh thương mại và 

XNK Việt Nhật

Thôn Song Vân, Xã Vân 
Trÿc, Huyện Lập Thạch, Tỉnh 

Vĩnh Phúc, Việt Nam

2 Tinh dầu tràm 4690/19/CBMP-

HN

3 Llady queen
4475/19/CBMP-

HN

4 Moskiller
4476/19/CBMP-

HN

5 Funny baby
4477/19/CBMP-

HN

6 Dâù đỏ Japa oil 11604/22/CBMP-

HN

Công ty TNHH 
thương mại dược 

phẩm Nhất Tín

Số nhà 5, hẻm 17, ngách 10, 
ngõ 896 Nguyễn Khoái, 
phường Thanh Trì, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

7 14s
Dung Dịch Rửa 

Tay Khô
6727/20/CBMP-

HN

8 Zenme
Tinh Dầu Sả 

Chanh

6731/20/CBMP-

HN

9 Zenme
Tinh Dầu Cam 

Ngọt
6732/20/CBMP-

HN

10 Zenme
Tinh Dầu 

Khuynh Diệp
6733/20/CBMP-

HN

11 Zenme
Tinh Dầu Tràm 

Gió
6734/20/CBMP-

HN

12 Zenme Tinh Dầu Pơmu 6735/20/CBMP-

HN

13 Zenme
Tinh Dầu Long 

Não
6736/20/CBMP-

HN

14 Zenme Tinh Dầu Quýt 6737/20/CBMP-

HN

15 Zenme
Tinh Dầu Húng 

Quế
6738/20/CBMP-

HN

16 Zenme
Tinh Dầu Bạch 

Đàn Chanh
6739/20/CBMP-

HN

17 Zenme
Tinh Dầu Vỏ 

Bưởi
6740/20/CBMP-

HN

18 Zenme Tinh Dầu Bạc Hà 6741/20/CBMP-

HN

19 Zenme Tinh Dầu Quế 6742/20/CBMP-

HN

Công ty TNHH thảo 
dược Thành Nam - 

France

Số nhà 189, khu dãn dân Văn 
Quán (khu A1), Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Atz 
Life

Tầng 14, Toà nhà HM Town, 
412 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường 05, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

DANH SÁCH 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SYT ngày     /      /2024 của Sở Y tế)
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

20 14s
Tinh Dầu Lăn 
14s Breath In

6843/20/CBMP-

HN

21 14s
Tinh Dầu Lăn 

14s Energy

6844/20/CBMP-

HN

22 14s
Tinh Dầu Lăn 

14s Focus

6845/20/CBMP-

HN

23 14s
Tinh Dầu Lăn 

14s Relax

6846/20/CBMP-

HN

24

The 

Beautiful 

Life

Dung dịch rửa 
tay khô 14s BLG

10682/21/CBMP-

HN

25 Spumen
13581/22/CBMP-

HN

Công ty cổ phần DP 
Germany Pharma

Số 261B, phố Quan Nhân, 
Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

26
Dung Dịch Vệ 
Sinh Eva Care

5799/19/CBMP-

HN

Công Ty Cổ Phần Dp 
Medica

Đội 5, thôn Bình Kiều, Xã 
Bình Kiều, Huyện Khoái 

Châu , Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

27
Osaka nano 

silver

5569/19/CBMP-

HN

28 Osaka Oral gold
5570/19/CBMP-

HN

29
Kem Nẻ 

Vaseline Dừa
5959/19/CBMP-

HN

30 Green Anticoro
6093/20/CBMP-

HN

31

Gel rửa tay khô 
nano clean 

coronas

6098/20/CBMP-

HN

32 Sos Clean
6229/20/CBMP-

HN

33
Dầu Gội - 

Happy Queen

6529/20/CBMP-

HN

34

Dung Dịch Súc 
Miệng Thảo 

Dược Chlorhex

6701/20/CBMP-

HN

35

Dung Dịch Súc 
Miệng Thảo 
Dược Green 
Mouthwash

6702/20/CBMP-

HN

36 Green Bạc 7218/20/CBMP-

HN

Công Ty Cổ Phần Atz 
Tầng 14, Toà nhà HM Town, 
412 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường 05, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Green Star

Thôn Đô Quan, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

37

Nước tắm gội 
thảo dược Green 

Baby

7219/20/CBMP-

HN

38
Cỏ Thơm Serum 

Mÿn
7829/20/CBMP-

HN

39 Sunshine

Dung Dịch Súc 
Miệng Clo 

Suncool

7830/20/CBMP-

HN

40
Kem Nẻ Sáng 

Hồng
8217/20/CBMP-

HN

41

Dầu Khuynh 
Diệp Eucalyptus 

Oil

8218/20/CBMP-

HN

42
Cao Xoa 

Gokayama

8354/20/CBMP-

HN

43 Tinh Dầu Tràm 8445/20/CBMP-

HN

44
Cỏ Thơm Răng 

Miệng
9147/21/CBMP-

HN

45

Serum sáng da 
mờ nám Green 

Beauty

9221/21/CBMP-

HN

46
Sữa tắm mẹ bầu 

Cỏ Thơm
9250/21/CBMP-

HN

47
Kem chống nắng 
Green Anti UV

9268/21/CBMP-

HN

48
Xịt thơm miệng 

Green Cool

9713/21/CBMP-

HN

49

Sữa rửa mặt thảo 
mộc đa năng 
Green Skin

9761/21/CBMP-

HN

50

Kem chống nắng 
sáng hồng 
Sunanti UV

9766/21/CBMP-

HN

51

Gel rửa mặt 
Sunclean Ngọc 

Lan Tây

10174/21/CBMP-

HN

52
Tinh dầu 

Khuynh Diệp
10337/21/CBMP-

HN

53

Xịt Keo Ong 
Sunpolis Xuyên 

Tâm Liên

10386/21/CBMP-

HN

54
Tinh dầu xông 

tắm Green
10519/21/CBMP-

HN

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Green Star

Thôn Đô Quan, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

55

Kem nẻ sáng da 
Green Bibi 

Cream New

10853/21/CBMP-

HN

56 Dầu đỏ Hymalia 11334/21/CBMP-

HN

57
Dầu xanh 
Hymalia 

11738/22/CBMP-

HN

58
Dung dịch vệ 
sinh Lady First 

12211/22/CBMP-

HN

59

Lizing Silver 

With Nano 

Bạc++

12212/22/CBMP-

HN

60
Sữa rửa mặt tạo 
bọt Lady Cleaner 

12213/22/CBMP-

HN

61

Tắm gội toàn 
thân tạo bọt 

Lizing Bopbi 

Soap 

12382/22/CBMP-

HN 

62
Tinh dầu Tràm 
Khuynh Diệp 

12383/22/CBMP-

HN 

63
Lizing Oraldex 

nhiệt miệng 
12384/22/CBMP-

HN 

64 Skin Sunbibi
12385/22/CBMP-

HN 

65
Dầu gội đen tóc 
Black Silk Rapid 

12733/22/CBMP-

HN

66 Etisunmer
13112/22/CBMP-

HN

67
Dầu gội phā bạc 

Indigo Hair 

13113/22/CBMP-

HN

68
CDI 

Pharma

Dung dịch vệ 
sinh phÿ nữ 

Annacare

10866/21/CBMP-

HN

69

Dung dịch xịt 
thảo dược 
Mosskin 

12232/22/CBMP-

HN

70
Nhiệt miệng 

Medicar

4314/19/CBMP-

HN

Công ty cổ phần dược 
phẩm DP Medicar

Đội 5, thôn Bình Kiều, Xã 
Bình Kiều, Huyện Khoái 

Châu , Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Công ty cổ phần Dược 
mỹ phẩm Green Star

Thôn Đô Quan, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
phẩm CDI Pharma

Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, 
phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

71

Muối Ngâm 
Chân Natural 

Essence

5897/19/CBMP-

HN

Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Ipharm 

Việt Nam

Khu D, Lô D49 –LK7, Ô 20, 
Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn 

– Geleximco, Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

72 Antinsect
4688/19/CBMP-

HN

73 Killinsect 
4689/19/CBMP-

HN

74

Dung dịch vệ 
sinh phÿ nữ 

Soforgel 

4844/19/CBMP-

HN

75
Sữa tắm gội toàn 

thân Dollbaby
4845/19/CBMP-

HN

76

Xịt Keo Ong 
Xuyên Tâm Liên 

Antivir

10363/21/CBMP-

HN

77 Anti Mos GMP 
10957/21/CBMP-

HN

78

Kem chống nắng 
cao cấp Sun 

Queen 

12290/22/CBMP-

HN 

79
Kem nẻ dầu Dừa 

Oil Oil

10815/21/CBMP-

HN

80
Nano Bạc 

Subaba Extra

10816/21/CBMP-

HN

81
Sữa tắm gội 

Doremon Pigen

13115/22/CBMP-

HN

82 Skin Letty 4556/CBMP-HN

83
Gel bôi nhiệt 

miệng TT
10364/21/CBMP-

HN

84 Nano Bạc TT 10365/21/CBMP-

HN

85
Tinh dầu tràm 

Huế xưa
4149/19/CBMP-

HN

86
Tinh dầu gừng 

Shelong 

10956/21/CBMP-

HN

Công ty cổ phần dược 
phẩm Tuệ Tâm

Số nhà 63, ngõ 482 Kim 
Giang, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
phẩm quốc tế Betacare

Số nhà 22, ngõ 29, tổ 24, phố 
Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
phẩm quốc tế GMP 

Đức

LK 344, khu đấu giá Ngõ 
Cổng, phường Kiến Hưng, 

1uận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược 
phẩm quốc tế Havico

Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, 
phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
phẩm Legend

Số 57, Phố Yên Bình , 
Phường Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung Tín

Số 35, ngõ 78, phố Việt 
Hưng, tổ 7, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, Hà 
Nội
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

87
Serum Nuzes 

Goldg8

8142/20/CBMP-

HN

88
Kem nẻ Chapi 

Cream

10867/21/CBMP-

HN

89
Tinh dầu Tràm 

Fuji DQS

10878/21/CBMP-

HN

90

Dung Dịch Bôi 
Thảo Dược 

Ecocare

7118/20/CBMP-

HN

91
Xịt Thảo Dược 

Ecocare

7388/20/CBMP-

HN

92
Dầu Tràm 
Mekotra

6012/19/CBMP-

HN

93
Dầu Khuynh 
Diệp Mekotra

6013/19/CBMP-

HN

94
Cao xoa Culalua 

Pagoda Suthep

8219/20/CBMP-

HN

95
Dầu nóng Thái 

Sơn Plus
8220/20/CBMP-

HN

96
Tinh dầu tắm 
xông Mekolife

10593/21/CBMP-

HN

97
Xịt thảo dược 

Mekong Mosquit

11019/21/CBMP-

HN

98 Dầu đỏ Ibrahim 11020/21/CBMP-

HN

99
Dầu xanh 
Ibrahim

11021/21/CBMP-

HN

100 Procattri Gel 
13527/22/CBMP-

HN

101

Gel 

Antibacte

rial 

Kamekotap
13528/22/CBMP-

HN

102

Anti-dandruff 

shampoo Hair 

Nice

13529/22/CBMP-

HN

103

Dầu gội đen tóc 
Blackobama 

Faster

13530/22/CBMP-

HN

104 Tuệ Đức Silver Nano
8074/20/CBMP-

HN

Công Ty Cổ Phần Tập 
Đoàn Y Dược Tuệ 

Đức

24 Nguyễn Thái Học, Phường 
Điện Biên, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần 
Phát Triển Thương 
Mại Mekong Việt 

Nam

A20/21B Quốc lộ 50, Xã 
Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược 
phẩm và thiết bị y tế 

Fujifrance

Số 2726 VP5, bán đảo Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần 
Ecocare Việt Nam

Nhà LK 39 Gia An, KĐT 
Rice City Sông Hồng, 

Phường Thượng Thanh, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

105 Royal Lady care royal
4289/19/CBMP-

HN

106 Royal Skin baby Royal
4384/19/CBMP-

HN

107 Royal Nano care
4385/19/CBMP-

HN

108 Dr Royal
Gel Rửa Tay 

Khô Sạch Khuẩn
6301/20/CBMP-

HN

109

Kem Nẻ Cao 
Cấp Vaseline 

Royal

8072/20/CBMP-

HN

110 Nano Bạc Royal 8073/20/CBMP-

HN

111

Kem Chống 
Nắng Dưỡng Da 

Suny Royal

9170/21/CBMP-

HN

112

Nước súc miệng 
thảo dược 

Betamin - Royal 

11938/22/CBMP-

HN 

113 Royal
Tinh dầu tràm 
Hoàng Gia Huế

4848/19/CBMP-

HN

114 Royal Rebona royal
4849/19/CBMP-

HN

115 Royal

Nươc hoa hồng 
cao cấp Skin 

royal 

4850/19/CBMP-

HN

116 Royal Bantathen royal 
4851/19/CBMP-

HN

117

Tinh dầu tràm 
Huế Pure 
Babymami

11022/21/CBMP-

HN

Công ty cổ phần TM 
Natulife Việt Nam

Lô 23 - C1 KDC Hòa Minh 5, 
phường Hoà Minh, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam

118 Coromax family
6228/20/CBMP-

HN

119

Dung Dịch Súc 
Miệng TMC - 

Family

6884/20/CBMP-

HN

120 Mosimax
7111/20/CBMP-

HN

Công ty cổ phần 
thương mại Sao 

Hoàng Gia

Số 24 đường Nguyễn Thái 
học, Phường Điện Biên, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần Tuệ 
Minh Pharma

Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, 
Huyện Thường Tín, Thành 

phố Hà Nội
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

121 Tuệ Minh An tri gel
4846/19/CBMP-

HN

122 Tuệ Minh Tấm Cám 4847/19/CBMP-

HN

123
Tinh Dầu Tràm 

Tuệ Minh
6545/20/CBMP-

HN

124 Women Rose
8071/20/CBMP-

HN

125
Kem nẻ cao cấp 
Vaseline - S500

10955/21/CBMP-

HN

126
Xịt Hôi Nách 

Skin Gold

7416/20/CBMP-

HN

Công ty TNHH 
Apollo Pharm Việt 

Nam

Tầng 6 Tòa MD complex 
(Tòa VP), số 68 Nguyễn Cơ 
Thạch, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

127 Mogi Zik
4487/19/CBMP-

HN

128 Hippo
7908/20/CBMP-

HN

129 Jeju Gel
10175/21/CBMP-

HN

130
Gel bôi nhiệt 

miệng GB
4134/19/CBMP-

HN

Số 63, ngách 173/192, đường 
Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

131
Global 

Pharma

Sữa Tắm Gội 
Thảo Dược 
Babie Clean

7008/20/CBMP-

HN

Số 63, ngách 173/192, đường 
Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

132
Global 

Pharma

Sữa Tắm Gội 
Thảo Dược 
Babie Clean

7026/20/CBMP-

HN

Số 63, ngách 173/192, đường 
Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

133

Dung 

Dịch Vệ 
Sinh

Fresh Care
7055/20/CBMP-

HN

Số 63, ngách 173/192, đường 
Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

134 Clarity
5363/19/CBMP-

HN

Công ty tnhh dđầu tư 
Anh Giá Khánh

Số nhà 28 Ngách 43/140 
Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ 
Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần xuât 
nhập khẩu Tuệ Minh

Số nhà 24, đường Nguyễn 
Thái Học, Phường Điện Biên, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH đầu tư 
Anh Gia Khánh

Số nhà 28, nghách 43/140 Cổ 
Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu 
Tư Thương Mại Thảo 
Dược Global Pharma
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Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

135 Engelvi
4162/19/CBMP-

HN

Số nhà 8B M2, ngõ 147B, 
đường Tân Mai, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

136
Vaseline An 

Care Soft 

14132/22/CBMP-

HN

Số nhà 8B M2, ngõ 147B, 
đường Tân Mai, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

137
Dầu Gừng 

Le'ging

8531/20/CBMP-

HN

Công ty TNHH dược 
mỹ phẩm Le'pharco 

France

Khu 5, phường Việt Hòa, 
thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương, Việt Nam

138

Nước tắm thảo 
dược sweet 

mommy

5248/19/CBMP-

HN

139 S- Bye Insect
5249/19/CBMP-

HN

140
S-Child 

protection

5250/19/CBMP-

HN

141
Tinh dầu bưởi S-

Forever young

5251/19/CBMP-

HN

142

Nước tắm thảo 
dược cho bé 
sweet baby

5252/19/CBMP-

HN

143

Dung Dịch Vệ 
Sinh Trầu 

Không Chage 
Perfect

5680/19/CBMP-

HN

144 Hi-Skin
9007/21/CBMP-

HN

145
Hi - 

pharma 

Xịt răng miệng 
Hi-kids 

11787/22/CBMP-

HN

146
Xịt răng miệng 

Dr H-Kids

12812/22/CBMP-

HN

147 Laclé Dung Dịch Vệ 
Sinh Chami Care

7555/20/CBMP-

HN

Công Ty Tnhh Dược 
Phẩm Hadiphaco

Số 65, ngách 173/192, đường 
Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty tnhh dược mỹ 
phẩm thiên nhiên Skin 

Perfect

Số 18 ngõ 254 Mỹ Đình, 
Phường Mỹ Đình 1, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
phẩm Gia Hân

Số 77 đường Hoàng Xá, tổ 
dân phố Du Nghệ, thị Trấn 
Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH DP 
An Phát
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

148

Serum dưỡng da 
sáng hồng Lux 

Pretinum

8450/20/CBMP-

HN

149 Hano Silver
10165/21/CBMP-

HN

150
Xịt vệ sinh Pipe 

Bạc Intima
10166/21/CBMP-

HN

151

Dung dịch vệ 
sinh phÿ nữ 
HQC Care

8451/20/CBMP-

HN

152 Nano Bạc HQC 9379/21/CBMP-

HN

153

Serum dưỡng da 
sáng hồng Spa 

White

10107/21/CBMP-

HN

154

Xịt Keo Ong 
Xuyên Tâm Liên 

Stopcv

10402/21/CBMP-

HN

155
Sữa rửa mặt Spa 

White HQC

10440/21/CBMP-

HN

156

Sữa tắm gội toàn 
thân Babibon 

HQC

10441/21/CBMP-

HN

157

Xịt Massage 
Joint Care Bone 

HQC

10442/21/CBMP-

HN

158
Xịt răng miệng 
Ramiton HQC 

12020/22/CBMP-

HN

159

Dung dịch súc 
miệng thảo dược 

Dr.Cool HQC 

12021/22/CBMP-

HN

160

Kem mÿn cao 
cấp Nghệ Tây 

Hoa Cúc

14131/22/CBMP-

HN

161 Nano Silver Japa
14471/22/CBMP-

HN

162 Japa Killmos
14472/22/CBMP-

HN

163

Sữa rửa mặt thảo 
mộc tạo bọt Skin 

Beauty

14871/22/CBMP-

HN

164 Medi Us
Dung Dịch Vệ 
Sinh Eva Gold

7692/20/CBMP-

HN

Công Ty Tnhh Dược 
Phẩm Medi Uspharma

Số 1A ngách 2 ngõ 276 Đại 
Từ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược 
phẩm Hanophar

Số 47, ngõ 108/32 phố Đông 
Thiên, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược 

phẩm HQC Hoa K礃�

Số 19B ngõ 77 đường Lãng 

Yên tổ 16A , phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
phẩm Medi Japan 

Việt Nam

Số 40, ngách 76, ngõ 1022, 
Đường Quang Trung, Tổ 4, 

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
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Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

165
Tinh dầu Tràm 

Babymom

14468/22/CBMP-

HN

166

Dung dịch vệ 
sinh phÿ nữ Real 

Love Beauty

14469/22/CBMP-

HN

167
Sữa tắm gội thảo 
dược Babi Kids

14470/22/CBMP-

HN

168 Cotrilugel
14938/22/CBMP-

HN

169 Vinafa
Gel Silver Nano 

Extra

9009/21/CBMP-

HN

170 Vinafa
Sữa tắm Skin 

Baby New

9381/21/CBMP-

HN

171
Gel Bôi Da 

Nano Bạc 24h
7849/20/CBMP-

HN

172
Nước Tắm Thảo 

Dược Bibonis
8045/20/CBMP-

HN

173
Kem chống nắng 

Mast

9779/21/CBMP-

HN

174
Xịt răng miệng 

Pro-Teeth 

11937/22/CBMP-

HN 

175
Skin Nano Bạc 

Plus+

9479/21/CBMP-

HN

176
Dưỡng da 

Luxury Coconut

10865/21/CBMP-

HN

177

Tắm gội toàn 
thân Vicokids 

Luxury

12849/22/CBMP-

HN

178
Dầu gội phā bạc 

Vicoblack

13399/22/CBMP-

HN

179
Thảo Dược Xịt 
Muoianophen

5658/19/CBMP-

HN

Công Ty Tnhh Dược 
Phẩm Và Thiết Bị Y 

Tế Anh Mỹ

17 Đường số 5, Phường An 
Lạc A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

180 Lullaby
5149/19/CBMP-

HN

181
Xịt Thảo Dược 

Anti-mos

7132/20/CBMP-

HN

182
Vital 

Pharma

Gel bôi Nano 
Bạc Extra

9008/21/CBMP-

HN

183
Sữa tắm gội 
Nobita Kids

13114/22/CBMP-

HN

Công ty TNHH dược 
phẩm trung ương 

Vinafa

Số nhà 27, khu tập thể xí 
nghiệp 492, tổ 12, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược 
phẩm Uy Phát

Số 126 tổ 1 đường Thống 
Nhất, phường Cự Khối, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
phẩm và thiết bị vật tư 

y tế Vicophar

Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Dược 
phẩm Panaphar

Số nhà 40, ngõ 44, đường 
Quán Thánh, Phường Bình 

Hàn, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty tnhh dược 
phẩm Vital pharma

Số nhà 29 ngách 624/16 phố 
Minh Khai, tổ 16B, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, 
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Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

184
Xịt răng miệng 

Booby

13242/22/CBMP-

HN

185 Cleanser Keva
13243/22/CBMP-

HN

186
Sữa tắm gội thảo 
mộc Enica Baby

13244/22/CBMP-

HN

187

Kem Bôi Da Trẻ 
Em Bilove Skin 

Baby

5449/19/CBMP-

HN

Công Ty Tnhh Dược 
Thảo Bilaphaco

Đường Ngô Gia Khảm, Phạm 
Ngũ Lão 2, Xã Mỹ Xá, Thành 

phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam 

188

Sữa tắm gội thảo 
mộc cao cấp 
Bilove Baby 

Care

10108/21/CBMP-

HN

Công ty TNHH dược 
thảo Bilaphaco

Thửa QH số 28, Lô QH số 20, 
Khu tái định cư Phúc Trọng – 

Bãi Viên, phường Mỹ Xá, 
thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định, Việt Nam

189
GĐV 

Pharma

Dung dịch vệ 
sinh phÿ nữ 

Kobashi

14005/22/CBMP-

HN

190
GĐV 

Pharma
Kawaii 

14006/22/CBMP-

HN

191
GĐV 

Pharma

Nano bạc 
Ginnano  

14007/22/CBMP-

HN

192
GĐV 

Pharma

Dầu gội phā bạc 
Kanami 

14008/22/CBMP-

HN

193
GĐV 

Pharma

Tinh dầu Tràm 
Midori 

14009/22/CBMP-

HN

194
GĐV 

Pharma

Bôi nhiệt miệng 
Kuchi 

14010/22/CBMP-

HN

195
GĐV 

Pharma

Tinh dầu xoa 
Massaji 

14011/22/CBMP-

HN

196
GĐV 

Pharma
Xịt Mushi 14012/22/CBMP-

HN

197
GĐV 

Pharma
Kem nẻ Okochan 14344/22/CBMP-

HN

198
Sữa tắm rôm sảy 

Skinbabe

4143/19/CBMP-

HN

199
Dung dịch vệ 
sinh Eva Soft

4144/19/CBMP-

HN

200 Nano bạc UK 4145/19/CBMP-

HN

Công ty TNHH kiên 
doanh Uk Pharma 

Việt Nam

Số 1, ngách 232, ngõ 34, phố 
Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH dược 
quốc tế Thiên Ân

Số 2 ngõ 111, đường Yên Xá, 
Xã Tân Triều, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH GĐV 
Pharma

Số 1 ngõ 69 Hoàng Như Tiếp, 
Phường Bồ Đề, Quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

201 Sáp Nẻ Venus 8276/20/CBMP-

HN

202
Dung Dịch Vệ 
Sinh Eva Dra

8484/20/CBMP-

HN

203 Nano Dra Ag+
8485/20/CBMP-

HN

204 Joint Spay
8492/20/CBMP-

HN

205 Dracula
8865/21/CBMP-

HN

206 Dragel
9222/21/CBMP-

HN

207
Nước tắm trẻ em 

Baby Care

9326/21/CBMP-

HN

208
Osaka Lovely 

Girl

4133/19/CBMP-

HN

Công ty TNHH kinh 
doanh thương mại và 

XNK Việt Nhật

Thôn Song Vân, xã Vân Trÿc, 
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc

209
Nước súc miệng 

Gargle

10469/21/CBMP-

HN

210
Tinh dầu thảo 

dược Green
10557/21/CBMP-

HN

211
Tinh dầu tràm 

Huế Laza
4383/19/CBMP-

HN

212
Gel bôi thảo 

dược Kabongel
4691/19/CBMP-

HN

213

Dung Dịch Bôi 
Thảo Dược 

Boncare

5846/19/CBMP-

HN

214 Dầu tràm Nagara 4381/19/CBMP-

HN

Công ty tnhh liên 
doanh Nagara Nhật 

Bản

Số 1171, tổ 2, đường Quang 
Trung, Phường Yên Nghĩa, 
Quận Hà Đông, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

215
Dr.Na sữa tắm 
gội thảo mộc

9570/21/CBMP-

HN

216
Kem chống nắng 
UV 50++ Orien

9571/21/CBMP-

HN

217

Dung dịch vệ 
sinh cao cấp 
Trầu Không 

Tràm Trà 

11737/22/CBMP-

HN

Số 2B, ngõ 641 đường Phạm 
Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH kinh 
doanh thương mại và 
dược phẩm Drapharco

Số 7, Hẻm 250/80/128 đường 
Phan Trọng Tuệ, thôn Văn, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH kinh 
doanh và thương mại 
Dược phẩm Greenlife

Số 7, Hẻm 250/80/128 đường 
Phan Trọng Tuệ, thôn Văn, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh công nghệ cao 
Việt Nam - Hoa K礃�

Công ty TNHH liên 
doanh Nagara Nhật 

Bản

Xóm 11, thôn Hậu Ái , xã 
Vân Canh, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam
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Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

218
Dầu gội phā bạc 

Hairna

12811/22/CBMP-

HN

219
Xịt thảo dược 
Soothing Naga

14352/22/CBMP-

HN

220

Dung dịch vệ 
sinh trẻ em Baby 

Cleanser

14801/22/CBMP-

HN

221
Sữa tắm gội thảo 

mộc Bé Bé
15347/23/CBMP-

HN

222
Kem dưỡng ẩm 

tơ tằm Naga
17751/23/CBMP-

HN

223
Tinh dầu tràm 

Cajeput Oil

4096/19/CBMP-

HN

224
Sữa tắm gội toàn 

thân Ken Baby
4097/19/CBMP-

HN

225
Nano bạc 
Sunshine

4098/19/CBMP-

HN

226 Cỏ thơm Eva 4367/19/CBMP-

HN

227 Cỏ thơm Eva 4407/19/CBMP-

HN

228 Antimos
4408/19/CBMP-

HN

229
Dược sư 

+
Dầu massage 4409/19/CBMP-

HN

230
Serum ngăn 

ngừa mÿn Green
4766/19/CBMP-

HN

231 Dầu gừng Green 4807/19/CBMP-

HN

232
Xịt hôi nách 

Green

4808/19/CBMP-

HN

233
Tinh dầu tràm 

Ngọc Châu
5362/19/CBMP-

HN

234 Uk Skinmos
6990/20/CBMP-

HN

235
Tinh dầu tràm 

Elise

4382/19/CBMP-

HN

236
Sữa tắm gội trẻ 

em thảo mộc 
4903/19/CBMP-

HN

237 Kamingel
5447/19/CBMP-

HN

238
Sữa tắm gội thảo 
dược Bon Baby

5772/19/CBMP-

HN

Công ty tnhh liên 
doanh UK Pharma 

Việt Nam

Số 1, ngách 232, ngõ 34, phố 
Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH 
Obiphar Việt Nam

Số 22, TT7 khu đô thị sinh 
thái Xuân Phương Tasco - 
Foresa villa, Phường Xuân 

Phương, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt 

Công ty TNHH liên 
doanh Nagara Nhật 

Bản

Xóm 11, thôn Hậu Ái , xã 
Vân Canh, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên 
doanh Sunshine Việt 

Nam

Số 22, TT7, khu đô thị sinh 
thái Xuân Phương Tasco-

Foresa Villa, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

239

Dung Dịch Bôi 
Thảo Dược 

Mincare

5845/19/CBMP-

HN

240
Okina Skin 

White Serum

9226/21/CBMP-

HN

241
Gel đa năng Obi 

Nano Bạc
9227/21/CBMP-

HN

242

Dung dịch vệ 
sinh cao cấp 
Queen Lady 

Nano X2

9228/21/CBMP-

HN

243
Kem nẻ cao cấp 

Mom & Baby

11011/21/CBMP-

HN

244

Kem chống nắng 
cao cấp Helios 

50++

12810/22/CBMP-

HN

245

Kem dưỡng 
Vaselin sáng 

hồng da

10817/21/CBMP-

HN
Công ty TNHH Omexs

Tầng 3, khu Văn phòng, tòa 
CT2 chung cư Ban Cơ Yếu 

Chính Phā đường Khuất Duy 
Tiến, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

246
Sữa tắm gội toàn 

thân Lux baby
4479/19/CBMP-

HN

247

Dung dịch vệ 
sinh phÿ nữ Eva 

pluss

4480/19/CBMP-

HN

248
Aqua silver nano 

bạc
4693/19/CBMP-

HN

249

Tuýp bôi nhiệt 
miệng d'r cool 

maxgel

4694/19/CBMP-

HN

250

Gel Rửa Tay 
Khô Nano Bạc 

Koronano

6206/20/CBMP-

HN

251 Bảo Nhi 4859/19/CBMP-

HN

252
Nam 

Phương

Nước Tắm Thảo 
Dược Nam 

Phương

7246/20/CBMP-

HN

253
Kem nẻ 

Anesae+++

10868/21/CBMP-

HN

Công ty TNHH thảo 
dược Nam Phương

Số 2, ngách 101, ngõ 521 
đường Trương Định, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH 
Obiphar Việt Nam

Số 22, TT7 khu đô thị sinh 
thái Xuân Phương Tasco - 
Foresa villa, Phường Xuân 

Phương, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt 

Công ty TNHH quốc 
tế Hoàng Gia Pharco

Khu 13, Phường Bình Hàn, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh 

Hải Dương, Việt Nam

Công ty tnhh thảo 
dược Nam Phương

Thôn La Mát, Xã Phù Āng, 
Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

254 Bymeos-rq
4192/19/CBMP-

HN

255 Sữa tắm Sofbaby 4193/19/CBMP-

HN

256 Lady care 
4765/19/CBMP-

HN

257
Diamon 

Sunscreen

9778/21/CBMP-

HN

258 Xịt Angino RQ 11882/22/CBMP-

HN

259
Rqpharm

a
Intimild Care

13366/22/CBMP-

HN

260
Kem nẻ dưỡng 
da Skin Herbal

10774/21/CBMP-

HN

Công ty TNHH thảo 
dược Sao Biển

Thôn Đình Dù, xã Đình Dù, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam

261 Dtaphar
Nước súc miệng 

Anvicool

10554/21/CBMP-

HN

262 Dtaphar

Sữa tắm gội 
Anbaby Khổ 
Qua Lá Khế

10555/21/CBMP-

HN

263 Dtaphar

Dung dịch vệ 
sinh Nanocool 

Extra

10556/21/CBMP-

HN

264
Xịt hôi nách 

Dtaphar

17041/23/CBMP-

HN

265 Bossbaby
4488/19/CBMP-

HN

266 Lady fresh
4489/19/CBMP-

HN

267
Dầu Massage 

Thảo Dược
5589/19/CBMP-

HN

268 Fra-bacteria
6348/20/CBMP-

HN

269 Carevaline
8264/20/CBMP-

HN

270
Kem nẻ Akina 

Japan

10511/21/CBMP-

HN

Công ty TNHH thảo 
dược Thành Nam – 

France

Số nhà 56C, ngách 6/10 
đường Yên Hòa, Tổ 14, 

phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

271
Dung dịch vệ 

sinh Womenspro

8296/20/CBMP-

HN

Công ty TNHH thảo 
dược TD Pharma Việt 

Nam

Số 12, nghách 179/187/5, tổ 
48, phố Vĩnh Hưng, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

Công Ty Tnhh Thảo 
Dược Thành Nam – 

France

  Số nhà 189, khu dãn dân 
Văn Quán (khu A1), Phường 
Văn Quán, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH 
thương mại Bảo Châu 

Số 96 đường Lương Văn 
Thăng, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH thảo 
dược Rqphar Việt

Số nhà 2 ngách 178/2 đường 
Ðình Thôn, Phường Mỹ Đình 

1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH thảo 
dược Tâm An

51/30 Cống Lở, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

272
Gel bôi da skin 

Nano Bạc
8297/20/CBMP-

HN

273
Sữa rửa mặt 
Skin Sakura

9534/21/CBMP-

HN

274

Dung dịch vệ 
sinh cao cấp 

Kazumi Bc Care

13488/22/CBMP-

HN

275

Sữa tắm gội toàn 
thân Baby Bc 

Kids

13489/22/CBMP-

HN

276

Sữa Tắm Gội 
Toàn Thân 

Lactabon Baby

5841/19/CBMP-

HN

277 Byky Mos
6848/20/CBMP-

HN

278

Gel bôi nhiệt 
miệng Dr.Cool 

HC 

12019/22/CBMP-

HN

279

Dung dịch vệ 
sinh cao cấp 

Trầu Không Hoa 
Cúc  

14129/22/CBMP-

HN

280 Baby Bạc 14130/22/CBMP-

HN

281

Kem Bôi Thảo 
Dược Đa Năng 

Pandathen

9201/21/CBMP-

HN

282
Kem dưỡng ẩm 

Skin Care

10775/21/CBMP-

HN

283
Tắm gội thảo 

dược Baby 
11012/21/CBMP-

HN

284 Bee propilis
4221/19/CBMP-

HN

Công ty TNHH 
thương mại Goldent 

life australia

Số 10, ngõ 76 phố Lê Lợi, 
Phường Nguyễn Trãi, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

285
Dung Dịch Vệ 
Sinh Lady Care

5842/19/CBMP-

HN

286
Sữa Tắm Trẻ 
Em Zinbaby

5843/19/CBMP-

HN

287
Dung dịch vệ 

sinh phÿ nữ She
14104/22/CBMP-

HN

288
 Kem nẻ dưỡng 
ẩm Hipo Cream

14105/22/CBMP-

HN

Công ty tnhh thương 
mại dược phẩm Nhất 

Tín

Thôn An Khoái, Xã Phúc 
Tiến, Huyện Phú Xuyên, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH 
thương mại Bảo Châu 

CNN Pharma

Số 96 đường Lương Văn 
Thăng, phường Đông Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam

Công Ty Tnhh 
Thương Mại Lê 

Huyền Trang

Số 31A, ngách 97/17/34, tổ 
26, phố Đức Giang, Phường 

Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH 
thương mại Lotus 

Nhật Minh

Nhà số 11, Lô C10, khu đô thị 
Geleximco, đường Lê Trọng 

Tấn, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công Ty Tnhh 
Thương Mại Dược 

Phẩm Hải Châu

Thôn Quảng Bố, Xã Quảng 
Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH 
thương mại dược 
phẩm Hải Châu

Số 352 đường Giải Phóng, 
Phường Phương Liệt, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội

1.17



STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

289
Kem bôi da Skin 

BC Care

13968/22/CBMP-

HN

Công ty TNHH 
thương mại Nam 

Vương Group

Số nhà 653, tổ 1 , Phường 
Phú Diễn, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

290

Cnl 

Natural 

Bách 
Mộc 

Hương

Serum Thảo 
Dược Đa Năng

7831/20/CBMP-

HN

291

Cnl 

Natural 

Bách 
Mộc 

Hương

Sữa Rửa Mặt 
Thảo Dược Đa 

Năng

7832/20/CBMP-

HN

292 Kim Nhuộm phā bạc 4712/19/CBMP-

HN

293 Kim Nhuộm phÿ bạc 4876/19/CBMP-

HN 

294 Green Spay
5473/19/CBMP-

HN

295 Green Clear
6094/20/CBMP-

HN

296 Green Skin
7404/20/CBMP-

HN

297 May Queen
8275/20/CBMP-

HN

298
Nước lá tắm 

thảo dược Daodo
4873/19/CBMP-

HN

Công ty tnhh thương 
mại và sản xuất Dao 

Đỏ 

Số nhà 8A, Ngõ 64 Vĩnh 
Hưng, Tổ 25, Phường Vĩnh 

Hưng, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

299

Dung dịch vệ 
sinh phÿ nữ 

Osami

4478/19/CBMP-

HN

300
Nước Tắm Thảo 
Dược Aqua Baby

5148/19/CBMP-

HN

301 Dầu Gừng 5247/19/CBMP-

HN

302

Serum Ngừa 
Mÿn Beauty 

Acnes Pro

5918/19/CBMP-

HN

303

Tắm gội toàn 
thân Babi 

Mejikorean

9380/21/CBMP-

HN

Công ty TNHH 
thương mại và dịch vÿ 

sản xuất Meijin

Số 103/281 Tam Trinh, 
Phường Hoàng Văn Thÿ, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Công Ty Tnhh 
Thương Mại Và Dược 

Phẩm Vũ Trần

Số 19, ngách 4/3, Quang 
Lãm, Phường Phú Lãm, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH 
thương mại và thảo 

dược Hoàng Gia

Số nhà 40, ngõ 44, đường 
Quán Thánh, Phường Bình 

Hàn, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công Ty Tnhh 
Thương Mại Toàn 
Cầu Cnl Việt Nam

54/2 Phổ Quang, Phường 2, 
Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
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STT
Nhãn 
hàng Tên mỹ phẩm Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Đơn vị chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường
Địa chỉ

304
Dầu đỏ Red 

Gingseng 

11335/21/CBMP-

HN

305

Dung dịch vệ 
sinh cho bé Babi 

Care

14160/22/CBMP-

HN

306
Xịt thảo dược 

Hoàng Gia
14467/22/CBMP-

HN

307 Woman care
4322/19/CBMP-

HN

308 Green Mos
5448/19/CBMP-

HN

309
Sữa tắm gội toàn 

thân Min Baby
4146/19/CBMP-

HN

310
Xịt hôi nách 

Natural

4809/19/CBMP-

HN

311
Tinh dầu tràm 

Melale Oil

4099/19/CBMP-

HN

312
Dung dịch vệ 

sinh Lady Fresh

4100/19/CBMP-

HN

313
Sữa tắm gội thảo 

dược Emily
4101/19/CBMP-

HN

314 Sil Nano bạc 4102/19/CBMP-

HN

315
Gel bôi thảo 
dược Oramin

4103/19/CBMP-

HN

316
Dầu Dừa Ngọc 

Châu
5968/19/CBMP-

HN

317
Gel Rửa Tay 
Khô Emily

6302/20/CBMP-

HN

318

Gel Nano Sliver 

Nano Bạc 
Special 

12809/22/CBMP-

HN

Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu dược phẩm 

Vicphar

Nhà số 5, ngõ 41 đường Tả 
Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội

Công ty TNHH 
thương mại và thảo 

dược Thiên Minh

Số 20, khu Liền Kề 4, Khu 
Đô thị Bắc 32, Thị Trấn Trạm 
Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH 
thương mại và thảo 

dược Vinpharco

Số 3, nghách 34/232 phố 
Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty TNHH 
thương mại và thảo 

dược Hoàng Gia

Số nhà 40, ngõ 44, đường 
Quán Thánh, Phường Bình 

Hàn, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
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